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291 Mai Hồng Anh Nữ 15/12/2010 x x x x

292 Trương Ngọc Hoàng Anh Nữ 02/04/2010 x x x

293 Phạm Bá Hoàng Bách Nam 19/03/2010 x x x

294 Anh Hoàng Gia Bảo Nam 25/01/2010 x x x x

295 Phạm Duy Bảo Nam 03/02/2010 x x x x

296 Nguyễn Lê Bảo Châu Nữ 08/02/2010 x x x x

297 Phan Ngọc Trúc Chi Nam 11/02/2010 x x x x x

298 Phạm Quốc Cường Nam 13/10/2010 x x x x

299 Nguyễn Khoa Đăng Nam 5/6/2010 x x x

300 Vương Bảo Điền Nam 7/6/2010 x x x x

301 Tạ Hoàng Diệu Nam 25/05/2010 x x x x

302 Liên Tuyết Dung Nam 19/08/2010 x x x x

303 Nguyễn Lê Khánh Duy Nam 16/05/2010 x x x

304 Trần Nguyễn Thanh Duy Nam 20/05/2010

305 Lê Hoàng Giáp Nam 29/01/2010 x x x x
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306 Nguyễn Ngọc Khả Hân Nữ 04/05/2010 x x x x

307 Võ Ngọc Hân Nữ 10/12/2010 x x x x

308 Nguyễn Thụy Nguyệt Hằng Nữ 13/5/2010  x x x

309 Quách Tấn Hào Nam  09/11/2010 x x x

310 Liên Hưng Hiệp Nam 21/12/2010  x x x

311 Nguyễn Hồng Huân Nam 22/07/2010 x x x x x

312 Lâm Trần Khanh Huy Nam 02/11/2010 x x x

313 Huỳnh Minh Khang Nam 30/06/2010 x x x x

314 Phan Hoàng Gia Khang Nam 03/07/2010 x x x x

315 Trần Lê Khang Nam 15/09/2010 x x x x x

316 Bùi Nhân Khánh Nam 08/02/2010 x x x x x

317 Nguyễn Đăng Khoa Nam 02/09/2010 x x x x

318 Đỗ Đăng Khôi Nam 06/01/2010 x x x x

319 Phạm Tăng Minh Khôi Nam 31/07/2010 x x x x

320 Trịnh Trung Kiên Nam 28/08/2010 x x x x

321 Ngô Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 24/12/2010 x x x x x

322 Võ Bách Lâm Nam 20/11/2010 x x x x x

323 Diệp Tuấn Lương Nam 17/03/2010 x x x Chưa đủ hs

324 Tạ Ngọc Khánh Ly Nam 14/12/2010 x x x x

325 Đỗ Thanh Mai Nam 02/03/2010 x x x x
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326 Lê Hoàng Minh Nam 21/01/2010 x x x

327 Lưu Quang Minh Nam 03/01/2010 x x x x

328 Phạm Bình Minh Nam 19/01/2010 x x x

329 Trần Hữu Nhật Minh Nam 4/5/2010 x x x

330 Trần Lê  Minh Nam 13/06/2010 x x x

331 Nguyễn Ngọc Mỹ Nữ 7/5/2010 x x x x

332 Từ Phương Ngân Nữ 20/01/2010 x x x x

333 Nguyễn Hoàng Phương Nghi Nữ 06/08/2010 x x

334 Cao Như Ngọc Nữ 04/12/2010 x x x

335 Hồ Yến Ngọc Nam 06/05/2010 x x x x x

336 Nguyễn Hà Khánh Ngọc Nữ 2/2/2010 x x x

337 Ngô Phúc Nguyên Nam 24/01/2010 x x x x

338 Nguyễn Trí Khôi Nguyên Nam 06/08/2010 x x x x

339 Quang Tiến Nguyên Nam 14/11/2010 x x x x

340 Nguyễn Phúc Nhạc Nam 05/11/2009 x x x

341 Nguyễn Đức Trí Nhân Nam
24/11/2010

x x x x

342 Trần Quỳnh Đông Nhi Nữ 20/01/2010 x x x x

343 Nguyễn Minh Nhựt Nam 16/06/2010 x x x

344 Nguyễn Phúc Thành Phát Nam 08/10/2010 x x x
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345 Huỳnh Thiên Phú Nam 28/12/2010 x x x x

346 Đỗ Lê Bảo Phúc Nam 16/12/2010 x x x x

347 Nguyễn Uyên Phương Nữ 01/05/2010  x x x x x

348 Lê Thành Tài Nam 03/06/2010 x x x

349 Trần Đặng Mai Thanh Nữ
06/12/2010

x x x x

350 Trương Hà Thành Nam 18/02/2010 x x x

351 Lê Thanh Thảo Nam 06/01/2010 x x x x

352 Lê Thị Thu Thảo Nam 22/01/2010 x x x

353 Đặng Nguyễn Hoàng Thiên Nam 14/02/2010 x x x x

354 Huỳnh Phát Hưng Thịnh Nam 25/6/2010 x x

355 Huỳnh Hoàng Anh Thư Nam 06/12/2010 x x x Chưa đủ hs

356 Trần Nữ Anh Thư Nữ 12/05/2010 x x x x

357 Thái Kim  Thủy Nữ 19/08/2010 x x x x

358 Kim Minh Bảo Tiên Nữ 25/12/2010 x x x x x

359  Lưu Minh Tuấn Nam  15/11/2010 x x x

360 Vũ Cát Tường Nữ 14/4/2010 x x x x

361 Lê Quang Vinh Nam 14/10/2010 x x x x

362 Bùi Thiên Vũ Nam 22/07/2010 x x x x
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363 Nguyễn Mẫn Vy Nữ  17/11/2010 x x x

364 Bùi Ngọc Như Ý Nữ 21/04/2010 x x x
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